NGÂN HÀNG CÂU HỎI CÔNG NGHỆ 10 KÌ II

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 10 KỲ II

Bài 17: phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

A. Nhận biết

Câu 1: Biện pháp điều hòa là biện pháp
A. giữ cho dịch hại phát triển ở một mức độ nhất định.

B. dùng ánh sáng, bẫy, mùi, vị để phòng trừ dịch hại.

C. sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ dịch hại.

D. chọn và trồng các loại cây khỏe mạnh.

Câu 2: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là
                 A. cải tạo đất, gieo trồng đúng thời vụ.

                 B. phun thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên.

                 C. chọn tạo các giống cây trồng khỏe mạnh.

                 D. sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lý.

Câu 3:Nguyên lí nào sau đây không đúng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng? 
    A.Sử dụng giống khỏe
    B. Bón thật nhiều dinh dưỡng cho cây
    C.Thăm đồng thường xuyên
    D.Nông dân trở thành chuyên gia
Câu 4:Biện pháp nào sau đây là biện pháp kĩ thuật trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
    A. Gieo trồng đúng thời vụ
    B. Sử dụng giống kháng bệnh
    C. Cắt cành bị bệnh
    D. Bắt bằng vợt
Câu 5:Biện pháp nào sau đây là biện pháp cơ giới vật lí trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
   A. Gieo trồng đúng thời vụ
  B. Cắt cành bị bệnh
  C. Bón phân cân đối
  D. Dùng ong mắt đỏ
Câu 6: Biện pháp nào sau đây là biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
   A. Sử dụng giống kháng bệnh
   B. Cắt cành bị bệnh
   C. Bón phân cân đối
   D. Dùng ong mắt đỏ
Câu 7:Biện pháp nào sau đây là biện pháp hoá học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
  A. Bón phân cân đối
  B. Dùng ong mắt đỏ
  C. Phun thuốc trừ sâu
  D. Bẩy mùi vị

Bài 18: pha chế dung dịch boocđô phòng trừ nấm hại

Câu 1:Trình tự pha chế dung dịch booc đô là 
   A. đổ dung dịch vôi vào đồng sunphát
 B. đổ từ từ dung dịch vôi vào dung dịch đồng sunphát
 C. đổ từ từ dung dịch đồng sunphát vào dung dịch vôi
 D. đổ từ từ dung dịch đồng sunphát vào vôi
Câu 2: Hoà dung dịch đồng sunphát như thế nào để pha booc đô 1%? 
  A. Hoà 15 g đồng sunphát vào 800ml nước
  B. Hoà 10 g đồng sunphát vào 800ml nước
  C. Hoà 10 g đồng sunphát vào 200ml nước
  D. Hoà 15 g đồng sunphát vào 200ml nước
Câu 3:Thuốc booc đô đạt chuẩn là 
  A. màu xanh lá chuối non và phản ứng hơi kiềm
 B. màu vàng ,phản ứng kiềm
 C. màu xanh nước biển , phản ứng kiềm
 D. màu tím, phản ứng kiềm

Bài 19: ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

Câu 1: Tác hại của thuốc bảo vệ thực vật là

A. gây ô nhiễm đất, nước, không khí, phá vỡ cân bằng sinh thái, phát sinh những dòng đột biến có lợi. Gây bệnh hiểm nghèo cho người

B. gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nông sản, bảo vệ những loài sinh vật có ích. Gây bệnh hiểm nghèo cho người

C. gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nông sản, phát sinh đột biến kháng thuốc, diệt trừ các quần thể sinh vật có ích. Gây bệnh hiểm nghèo cho người.

D. rau màu xanh tốt, chất lượng sản phẩm nâng cao, nhưng ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái

Câu 2: Trường hợp nào sau không phải là biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học?
      A. Sử dụng thuốc có tính chọn lọc cao và phân giải nhanh

      B. Dùng đúng loại thuốc, đúng nồng độ và liều, đúng thời điểm

      C. Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường

      D. Cứ xuất hiện sâu, bệnh là dùng thuốc hoá học

Câu 3:Vì sao sử dụng thuốc hoá học có ảnh hưởng xấu đến quần thể sinh vật?
     A. Thuốc có phổ tác dụng rộng
    B. Thuốc đặc hiệu
    C. Thuốc bị phân huỷ nhanh trong môi trường
    D. Thuốc có thời gian cách li ngắn
Câu 4: Ảnh hưởng xấu của thuốc hoá học đến môi trường là
     A. thuốc bị phân huỷ trong nông sản
     B. thuốc tồn dư trong đất và đi qua các sinh vật khác
     C. thuốc bị phân huỷ nhanh trong môi trường
     D. sử dụng thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên
Câu 5: Cần làm gì để đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật? 
     A. Chỉ sử dụng thuốc khi sâu bệnh mới phát sinh
    B. Chỉ sử dụng thuốc khi sâu bệnh phát sinh thành dịch
    C. Sử dụng thuốc có thời gian cách li dài
    D. Sử dụng thuốc có phổ tác dụng rộng với một đối tượng sâu bệnh hại

      Câu 6: Thuốc hóa học BVTV nếu không sử dụng hợp lí sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?
A. Ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng
B. Làm xuất hiện quần thể kháng thuốc


C. Phá vỡ cân bằng sinh thái

D. Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí

Câu 7: Nguyên tắc sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật là
A. sử dụng khi có dịch hại


B. sử dụng đúng hướng dẫn, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường

C. thuốc có phổ độc rộng để đạt hiệu quả cao

D. tất cả các ý trên
Bài 20: ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

 Câu 1: Chế phẩm virut được sản xuất trên cơ thể

A. sâu trưởng thành       B. sâu non
C. nấm phấn trắng         D. côn trùng

Câu 2: Sâu bị nhiễm chế phẩm Bt, thì cơ thể sẽ

A. trương phồng lên, nứt ra bộc lộ lớp bụi trắng như bi rắc bột

B. bị tê liệt, không ăn uống rồi chết

C. cứng lại và trắng ra như bị rắc bột rồi chết

D. mềm nhũn rồi chết

Câu 3:Quy trình nào sau đây để sản xuất chế phẩm Bt theo công nghệ lên men hiếu khí ? 
   A. Chuẩn bị môi trường – khử trùng sâu – cấy giống sản xuất– ủ và theo dỏi quá trình lên men – thu hoạch và tạo dạng chế phẩm
   B. Chuẩn bị môi trường – khử trùng môi trường – ủ và theo dỏi quá trình lên men – thu hoạch và tạo dạng chế phẩm
   C. Chuẩn bị môi trường – khử trùng môi trường – cấy giống sản xuất– ủ và theo dỏi quá trình lên men – thu hoạch và tạo dạng chế phẩm
   D. Chuẩn bị môi trường – cấy giống sản xuất– ủ và theo dỏi quá trình lên men – thu hoạch và tạo dạng chế phẩm
Câu 4:Quy trình nào sau đây để sản xuất chế phẩm vi rút trừ sâu ? 
    A. Nuôi sâu hàng loạt – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu- sấy khô- kiểm tra chất lượng -pha chế chế phẩm- đóng gói
    B. Nuôi sâu hàng loạt – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu- pha chế chế phẩm- sấy khô - kiểm tra chất lượng - đóng gói
    C. Nuôi sâu hàng loạt - pha chế chế phẩm– Nhiễm bệnh vi rút cho sâu- sấy khô - kiểm tra chất lượng - đóng gói
    D. Nuôi sâu hàng loạt – Nhiễm bệnh vi rút cho sâu- pha chế chế phẩm - kiểm tra chất lượng - đóng gói
Câu 5:Nhóm nấm được ứng dụng rộng rải trong phòng trừ sâu hại cây trồng là
   A. nấm túi   B. nấm sợi   C. nấm men     D. nấm đảm
Câu 6:Sau khi nuốt phải bào tử có tinh thể prôtêin độc sâu bọ sẽ bị tê liệt và chết sau 
       A. 1ngày         B. 1 tuần     C. khoảng 5-6 ngày          D.  2-4 ngày

Bài 40: mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản
Câu 1: Nông lâm thủy sản gồm bao nhiêu đặc điểm cơ bản?
      A. 3               B. 4                  C. 5              D. 6

Câu 2:  Mục đích của công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản là
A. duy trì những đặc tính ban đầu   C.để buôn bán              

 B.để làm giống    

        D.để nâng cao giá trị

Câu 3:Mục đích của công tác chế biến N-L-T là
A. để làm giống  

 B.duy trì, nâng cao chất lượng

C. duy trì những đặc tính ban đầu  
 D.tránh bị hư hỏng 

Câu 4: Hoạt động nào sau đây là bảo quản nông, lâm, thủy sản?

  A. Muối dưa cà.                                                       B. Sấy khô thóc.

  C. Làm thịt hộp                                                        D. Làm bánh chưng
Câu 5: Hoạt động nào sau đây là chế biến nông, lâm, thủy sản?

  A. Cất khoai trong chum.                       B. Ngâm tre dưới nước.

  C. Làm măng ngâm dấm                        D. Tất cả đều đúng.
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây do nông sản chứa nhiều nước?   

   A. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của con người.  

   B. Thuận lợi      

   C. Dễ bị VSV xâm nhiễm 

   D. Được sử dụng làm nguyên liệu trong các ngành công nghiệp chế biến.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG là của nông, thủy sản?

A. Dễ bị vi sinh vật xâm nhiễm gây thối hỏng

B. Đa số nông sản, thủy sản chứa nhiều nước

C. Lâm sản chứa chủ yếu là chất xơ

D. Nông sản, thủy sản chứa chủ yếu là chất xơ

Câu 8: Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến bảo quản nông, lâm, thủy sản là
A. mưa    B. gió   C. ánh sáng   D. độ ẩm không khí

Câu 9: Trong quá trình bảo quản, nhiệt độ tăng ảnh hưởng như thế nào đến nông, lâm, thủy sản?

  A. Nông, lâm, thủy sản dễ bị thối, hỏng.            B. Chất lượng nông, lâm, thủy sản bị giảm sút.

  C. Làm cho nông, lâm, thủy sản bị nóng lên.     D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 10. Độ ẩm không khí thích hợp cho việc bảo quản thóc, gạo là từ

a. 50% - 70%
b. 30% - 50%

c. 70% - 80%
d. 80% - 90%

Câu 11. Đa số vi sinh vật phát triển tốt nhất ở nhiệt độ

a. 200C – 400C
b. 100C – 200C

c. 150C – 200C
d. 150C – 300C

Câu 12. Nhiệt độ môi trường bảo quản tăng lên 100C thì các phản ứng sinh hóa trong rau, quả tươi tăng lên

a. 1,5 lần
b. 2 – 3 lần

c. 2,5 – 3,5 lần
d. Tất cả sai

Bài 41: bảo quản hạt, củ làm giống
Câu 1: Quy trình bảo quản hạt giống mà bà con nông dân thực hiện phổ biến theo quy mô gia đình được làm theo thứ tự:

	A.
	Thu hoạch - Tách hạt - Làm khô - Phân loại - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng.

	B.
	Thu hoạch - Tách hạt - Phân loại - Làm khô - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng.

	C.
	Thu hoạch - Làm khô - Tách hạt - Phân loại - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng.

	D.
	Thu hoạch - Phân loại - Làm khô - Tách hạt - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng.


Câu 2: Để bảo quản hạt giống dài hạn cần

  A. Giữ ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bình thường

  B. Giữ ở nhiệt độ bình thường, độ ẩm 35-40%

  C. Giữ ở nhiệt độ 30-400 C, độ ẩm 35-40%

  D. Giữ ở nhiệt độ -100 C, độ ẩm 35-40%

Câu 3: Ý nghĩa của việc làm khô trong quy trình bảo quản hạt giống là
  A. làm giảm độ ẩm trong hạt.

  B. làm tăng độ ẩm trong hạt.

  C. làm cho chín những hạt còn xanh khi thu hoạch.

  D. diệt mầm bệnh, vi khuẩn.
Câu 4:  Để bảo quản củ giống dài hạn (trên 20 năm) cần:
  A. Xử lí chống vi sinh vật, xử lí ức chế nảy mầm, bảo quản trong kho lạnh

  B. Phơi khô,xử lí ức chế nảy mầm,bảo quản trong kho lạnh

  C. Xử lí ức chế nảy mầm,xử lí chống vi sinh vật, bảo quản trong kho lạnh,độ ẩm 35-40%

  D.  Cả A,B,C đều sai

Câu 5: Quy trình bảo quản củ giống khác với bảo quản hạt giống là 

   A.  không làm khô, bảo quản trong bao, túi kín, xử lí chống vsv hại       

   B. xử lí chống vsv gây hại, làm khô, xử lí ức chế nảy mầm     

   C. không bảo quản trong bao, túi kín, Không làm khô, Xử lí chống vsv gây hại, Xử lí ức chế nảy mầm. 

   D. xử lí ức chế này mầm, bảo quản trong bao tải

 Câu 6: Củ giống bảo quản cần có mấy tiêu chuẩn?
A. 3                             C. 4

B. 5                             D. 6
Câu 7: Thời gian bảo quản củ giống có gì khác so với bảo quản hạt giống?

  A. Củ giống không thể bảo quản trung hạn và dài hạn.

  B. Củ giống không thể bảo quản ngắn hạn và trung hạn.

  C. Củ giống không thể bảo quản dài hạn.


  D. Củ giống không thể bảo quản trung hạn.
    Câu 8.Mục đích của việc bảo quản hạt giống là 
A . bảo quản để ăn dần.



B.tăng năng suất cây trồng cho vụ sau.

C . giữ được độ nảy mầm của hạt.

D. giữ nguyên lượng nước để hạt nảy mầm.
Câu 9:  Hạt làm giống cần có các tiêu chuẩn nào sau đây?

A. Khô, sức sống tốt, không sâu bệnh                        B. Sức sống cao, chất lượng tốt, không sâu bệnh

  C. Chất lượng tốt, thuần chủng, không sâu bệnh         D. Khô, sức chống chịu cao, không sâu bệnh

Bài 42: bảo quản lương thực thực phẩm

Câu 1: Quy trình: “ Thu hoạch→ Tuốt, tẻ hạt → Làm sạch, phân loại → Làm khô → Làm nguội → Phân loại theo chất lượng → Bảo quản → Sử dụng ” là quy trình bảo quản:

	A.
	Thóc, ngô.
	B.
	Khoai lang tươi.
	C.
	Hạt giống.
	D.
	Sắn lát khô.


Câu 2: Tác dụng của việc bao gói trước khi làm lạnh trong bảo quản rau, quả tươi là
	A.
	giảm hoạt động sống của rau, quả và vi sinh vật gây hại.
	B.
	tránh đông cứng rau, quả.

	C.
	tránh lạnh trực tiếp.
	D.
	tránh mất nước.


Câu 3: Quy trình: “ Thu hái → Chọn lựa → Làm sạch → Làm ráo nước → Bao gói → Bảo quản lạnh → Sử dụng ” là quy trình:

	A.
	Chế biến rau quả.
	B.
	Bảo quản lạnh rau, quả tươi.

	C.
	Chế biến xirô.
	D.
	Bảo quản rau, quả tươi.


Câu 4: Bảo quản bằng chiếu xạ là phương pháp bảo quản

  A. hạt giống.             B. củ giống.              C. thóc, ngô.                        D. rau, hoa, quả tươi. 
Câu 5: Có mấy dạng kho bảo quản thóc, ngô?

A.  3      B.  4     C. 5     D. 2
Câu 6: Đặc điểm của nhà kho ?

A. Là dạng kho hình trụ, hình vuông hay hình sáu cạnh.

B. Dưới sàn kho có gầm thông gió

C. Tường kho xây bằng tôn hay fibrô

D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Loài sinh vật nào thường gây hại củ khoai lang?


       A. Gián
B. Bọ xít
C. Bọ rùa
D. Bọ hà

Bài 44: chế biến lương thực thực phẩm

Câu 1: Gạo sau khi tách trấu gọi là gi ?


  A. Tấm                                                       B. Gạo cao cấp  

             C. Gạo lật( gạo lức)                                   D. Gạo thường dùng

Câu 2: Tác dụng của đánh bóng hạt gạo là gì?

A.  làm hạt gạo bóng, đẹp                                         B. làm sạch cám bao quanh hạt gạo   

C.  giúp bảo quản được tốt hơn                               D. Cả A và C
Câu 3: Thế nào là đánh bóng hạt gạo ?


A.  Làm hạt gạo đẹp                                              B. Làm sạch cám bao quanh hạt gạo   

C.  Giúp bảo quản tốt hơn                                    D. Làm sạch trấu  dính trên hạt gạo

Câu 4: Thế nào là xát trắng hạt gạo?


A.  Làm hạt gạo trắng, đẹp                                     B. Làm sạch cám bao quanh hạt gạo   

C.  Làm sạch vỏ cám bao quanh hạt gạo               D. Làm sạch trấu  dính trên hạt gạo

Câu 5:Gạo tấm là gì?

A. Gạo được chế biến theo phương pháp truyền thống

B. Hạt gạo bị gãy khi chế biến

C. Gạo lức được chuyển sang giai đoạn chế biến đặc biệt

D. Gạo và cám trộn chung với nhau

Câu 6: Bước tiếp theo của bước ‘làm sạch’  trong quy trình chế biến tinh  bột sắn là

  A. nghiền  

   B. làm khô

   C. đóng gói


D. tách bã

Câu 7 : Trong quy trình chế biến rau quả theo phương pháp đóng hộp bước ‘xử lí nhiệt’ có tác 

dụng là

A. làm chín sản phẩm                                 B. làm mất hoạt tính các loại enzim    

C. tiêu diệt vi khuẩn                                   D. thanh trùng

Câu 8: Quy trình công nghệ chế biến rau, quả theo phương pháp đóng hộp gồm mấy bước?

A.  13      B.  12     C. 14     D. 11

Câu 9: Quy trình chế biến gạo từ thóc gồm mấy bước?

A.  8      B.  7     C. 5     D. 6


bài 48: chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản
Câu 1: Loại lâm sản nào chiếm tỉ trọng lớn trong chế biến lâm sản?                                     

A. Tre.        B. Nứa.

C.  Gỗ         D. Mây.

Câu 2: Quy trình công nghệ chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt gồm mấy bước?

A.  13      B.  14     C. 12     D. 11

Câu 3: Trong quy trình công nghệ chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt thì ngâm 

ủ loại bỏ phần nào sau đây ?

A. Vỏ quả 


B. Vỏ thịt 

C. Vỏ trấu 


D. Nhân

Câu 4: Trong quy trình công nghệ chế biến chè xanh theo quy mô công nghiệp thì sau khi 

làm héo rồi tới bước nào sau đây ?


A. Vò chè  






B. Diệt men 

          C. Đóng gói 






D. Làm khô

Câu 5: Trong quy trình chế biến chè xanh theo quy mô công nghiệp, thì sau khi diệt men rồi tới bước nào sau đây?

 A. Vò chè   






B. Làm khô 

 C. Làm héo
                                                                       D. Phân loại,đóng gói

Câu 6: Tác dụng của chè xanh là

         A. ngăn ngừa ung thư và chống quá trình lão hóa                     B. kích thích hệ thần kinh

         C. có nhiều vitamin C nên tăng sức đề kháng của cơ thể          D. Cả A, B, C

Câu 7: Tác dụng của diệt men trong lá chè là



A. diệt vi sinh vật lên men                                     B.  kích thích vi sinh vật lên men

C. làm mất hoạt tính của enzim trong lá chè      D. làm tăng hoạt tính enzim 

Câu 8: Cà phê thóc khi đã rửa sạch nhớt, làm khô ở độ ẩm(%) an toàn là 

A.  12,5 -  13          B.  6           C.  12 - 13           D.   20 – 21

Câu 9: Quy trình công nghệ chế biến chè xanh theo qui mô công nghiệp là

         A. nguyên liệu, làm héo, diệt men, vò chè, làm khô, phân loại đóng gói, sử dụng

         B. nguyên liệu, diệt men, làm héo, vò chè, làm khô, phân loại đóng gói, sử dụng

         C. nguyên liệu, làm héo, vò chè, diệt men, làm khô, phân loại đóng gói, sử dụng

         D. nguyên liệu, làm héo, diệt men, làm khô, vò chè, phân loại đóng gói, sử dụng
Câu 10: Trong quy trình công nghệ chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt  thì sau khi bóc vỏ 

quả rồi tới bước nào sau đây?

A. Ngâm ủ 






B. Bảo quản

C. Cà phê nhân  





D. Đóng gói

Câu 11: Để có phê nhân có chất lượng cao, theo phương pháp chế biến ướt  ta cần làm gì ?

 A. Chọn quả chín, phơi khô , không ngâm 

 B. Chọn quả chí, phơi khô , ngâm ủ

 C. Chọn quả chín, rửa sạch nhớt , phơi khô (độ ẩm 15 %)

 D. Chọn quả chín, rửa sạch nhớt , phơi khô (độ ẩm 12.5 %)
Câu 12: Cà phê sau khi xát bỏ vỏ trấu gọi là cà phê gì ?

A. Cà phê thóc                                                                           B. Cà phê  nhân 

C. cà phê thóc thành phẩm                                                      D. Cà phê bột
Câu 13: Theo em, lợi ích nào của cây rừng đối với con người là quan trọng nhất?

 A. Điều hòa khí hậu                           B. Làm đồ mộc dân dụng, trang trí nội thất

 C. Đóng tàu, làm giấy                        D. Xây dựng, chất đốt

Phần tạo lập doanh nghiệp
Bài 49: bài mở đầu
Câu 1: Nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua là

   A. Thị phần.   B. Thị trường.    C. Thị trấn.     D. Cửa hàng.

Câu 2: Thị trường hàng hóa gồm:
   A. Hàng điện máy, vận tải, nông sản.                     

   B. Hàng điện máy, du lịch, nông sản.

   C. Du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông.              

   D. Hàng điện máy, nông sản, vật tư nông nghiệp.

Câu 3: Doanh nghiệp có chủ là một cá nhân là


   A. Doanh nghiệp nhà nước            B. Doanh nghiệp tư nhân.

   C. Công ty.                                      D. Hợp tác xã.

Câu 4: Phần vốn góp của các thành viên phải được đóng đủ ngay từ khi thành lập công ty là
   A. Doanh nghiệp nhà nước.          B. Doanh nghiệp tư nhân.

   C. Công ty trách nhiệm hữu hạn.  D. Công ty cổ phần.

Câu 5: Vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau được gọi là
A. cổ đông                      B. cổ phần
C. cổ phiếu
             D. cổ tức

Câu 6. Moät toå chöùc kinh teá ñöôïc thaønh laäp nhaèm muïc ñích chuû yeáu laø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng kinh doanh ñöôïc goïi laø
   A. Hôïp taùc xaõ  B.Coâng ty   C. Doanh nghieäp   D. Xí nghieäp

Câu 7. Doanh nghieäp bao goàm maáy ñôn vò kinh doanh
   A.2         B. 3         C. 4         Dl 5

Câu 8. Loaïi hình doanh nghieäp coù nhieàu chuû sôû höõu ñöôïc goïi laø
   A. Coâng ty           
             B.Doanh nghieäp tö nhaân

   C. Doanh nghieäp nhaø nöôùc        D. Khoâng ñaùp aùn naøo ñuùng 

Câu 9. Theo Luaät Doanh nghieäp, coù maáy loaïi coâng ty? 

   A. 2        B. 3          C. 4        D. 5

Bài 50: doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Câu 1: Doanh nghiệp nhỏ có những khó khăn là
    A. Khó đổi mới công nghệ.  B. Khó quản lí chặt chẽ.

    C. Khó đầu tư đồng bộ.         D. Tất cả đều đúng.

Câu 2. Gia ñình em 1 naêm saûn xuaát ñöôïc 45 taán thoùc, soá gioáng ñeå aên laø 0,5 taán,soá gioáng ñeå laøm gioáng laø 1 taán.Vaäy möùc saûn phaåm baùn ra thò tröôøng cuûa gia ñình em laø:

    A. 40,5 taán           C. 43,5 taán.   B. 42,3 taán    D. 44,5 taán

Câu 3: Đặc điểm nào không phải của kinh doanh hộ gia đình
   A. Quy mô kinh doanh nhỏ.   

   B. Công nghệ kinh doanh đơn giản.

   C. Doanh thu  lớn.           

    D. Là một loại hình kinh doanh nhỏ.

Câu 4: Doanh nghiệp X tháng rồi nhập 300 sản phẩm, bán ra 180 sản phẩm, kế hoạch bán hàng tháng này là 250 sản phẩm. Vậy số sản phẩm cần mua theo kế hoạch là:

      A. 250.       B. 300.      C. 200.     D. 350.

Câu 5: Tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam về vốn đăng kí kinh doanh là
    A. không quá 10 tỉ đồng.       B. không quá 10 triệu đồng.

    C. không quá 1 tỉ đồng.          D. không quá 15 tỉ đồng.

Câu 6. Trong kinh doanh hoä gia ñình löôïng saûn phaåm mua seõ phuï thuoäc vaøo
     A. khaû naêng baùn ra          B. khaû naêng cuûa hoä gia ñình

     C. nhu caàu baùn ra            D. khaû naêng vaø nhu caàu baùn ra
Câu 7. Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây laø cuûa DNN?
     A. Doanh thu lôùn                  B. Soá löôïng lao ñoäng nhieàu 

     C. Voán kinh doanh ít            D.Thò tröôøng roäng

Câu 8. Doanh nghieäp nhoû coù nhöõng thuaän lôïi laø
    A.deã daøng ñoåi môùi coâng ngheä  B. deã daøng ñaàu tö ñoàng boä 

    C. trình ñoä lao ñoäng thaáp           D. taát caû ñeàu ñuùng

TỔ HÓA - SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ


